
Hạng chức danh 

Hệ số lương 

Mức lương 
(VNĐ) 

Giáo viên tiểu học 
hạng I 

4,40 10.296.000 

4,74 11.091.600 

5,08 11.887.200 

5,42 12.682.800 

5,76 13.478.400 

6,10 14.274.000 

6,44 15.069.600 

6,78 15.865.200 

Giáo viên tiểu học 
hạng II 

4,00 9.360.000 

4,34 10.155.600 

4,68 10.951.200 

5,02 11.746.800 

5,36 12.542.400 

5,70 13.338.000 

6,04 14.133.600 

6,38 14.929.200 

Giáo viên tiểu học 2,34 5.475.600 



hạng III 
2,67 6.247.800 

3,00 7.020.000 

3,33 7.792.200 

3,66 8.564.400 

3,99 9.336.600 

4,32 10.108.800 

4,65 10.881.000 

4,98 11.653.200 

 


